
BẢNG KÊ CHI TIẾT DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT VÀ CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA CÁC THỬA ĐẤT ĐỀ NGHỊ THU HỒI

Dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1
Địa điểm: Xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-BQL, ngày      /10/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

STT Chủ quản lý, sử
dụng Địa chỉ

Tờ BĐĐC khu đất (có chỉnh lý năm 2023) tỷ lệ 1/2000 Tờ BĐĐC tỷ lệ 1/2000 đo vẽ năm 2004 Thông tin, số liệu đề nghị thu hồi đất

Ghi chú
Tờ bản đồ khu đất

Số thửa Diện tích
trích lục

Diện tích
quy hoạch Loại đất Tờ

BĐĐC Số thửa Diện tích
 (m2) Loại đất GCNQSDĐ

(nếu có)

Diện tích thu hồi (m2) Loại đất thu hồi
Theo xã cũ trước đây

Xã Long
Phụng

Trong quy
hoạch

Ngoài quy
hoạch Tổng cộng ONT HNKXã Đức

Lợi
Xã Thắng

Lợi

1 Đỗ Thị Vẹn Thôn An Mô, xã
Long Phụng 2 32 60 606 123,7 123,7 ONT+BHK 7 606 123,7 ONT+BHK CU 614536 123,7 0 123,7 110 13,7

2 Đỗ Tấn Nguyên Thôn An Mô, xã
Long Phụng 2 32 60 607 122,4 119,1 ONT+BHK 7 607 122,4 ONT+BHK CU 614537 119,1 3,3 122,4 110 12,4

3 Đỗ Tấn Tây Thôn An Mô, xã
Long Phụng 2 32 60 608 125,7 122,4 ONT+BHK 7 608 125,7 ONT+BHK CU 614538 122,4 3,3 125,7 110 15,7

4 Đỗ Tấn Tỉnh Thôn An Mô, xã
Long Phụng 2 32 60 609 129,1 103,3 ONT+BHK 7 609 129,1 ONT+BHK CU 614539 103,3 25,8 129,1 110 19,1

5 Đỗ Tấn Diệp Thôn An Mô, xã
Long Phụng 2 32 60 610 703,1 68,8 ONT+BHK 7 610 703,1 ONT+BHK CU 614540 68,8 0 68,8 68,8 0,0

Tổng cộng 1.204,0 537,3 1.204,0 537,3 32,4 569,7 508,8 60,9
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